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PHỤ LỤC
Tiếp thu giải trình nội dung thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình
 mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Căn cứ nội dung thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 522/BC-STP ngày 21 tháng 11 năm 2023. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết như sau:
	Nội dung thẩm định
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Quy định dự kiến ban hành kèm theo. Cụ thể:

Theo dự kiến tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Quy định, đối với các khoản tài trợ, viện trợ được thực hiện trên địa bàn tỉnh và thuộc ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức chi thì áp dụng theo nội dung, mức chi quy định tại Nghị quyết này. Tên gọi của Nghị quyết; tên gọi và khoản 1 Điều 1 dự thảo Quy định dự kiến ban hành kèm theo không dự kiến quy định “mức chi”. Vì vậy, việc quy định áp dụng mức chi của Nghị quyết là chưa phù hợp. 

Bên cạnh đó, Thông tư số 55/2023/TT-BTC giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định một số mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình nông thôn mới) mà không giao Hội đồng nhân nhân dân cấp tỉnh quy định toàn bộ nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn cấp tỉnh. Vì vậy, đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức hỗ trợ, mức chi nhưng nội dung, mức hỗ trợ không có trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ không thực hiện được. 
Từ những lý do nêu trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, biên tập lại điểm b khoản 1 Điều 1 để thể hiện rõ: các khoản tài trợ, viện trợ được thực hiện trên địa bàn tỉnh và thuộc ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức hỗ trợ, mức chi thì áp dụng theo nội dung, mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này và nội dung, mức hỗ trợ, mức chi quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC. 
Ngoài ra, Sở Tư pháp nhận thấy, nội dung, mức hỗ trợ được quy định tại Quy định dự kiến ban hành kèm theo mà không quy định tại Nghị quyết, do đó việc dự kiến: “Nghị quyết này quy định nội dung, mức hỗ trợ...” (khoản 1 Điều 1 dự thảo Quy định); “...mức chi quy định tại Nghị quyết này...” (khoản 2 Điều 1 dự thảo Quy định); “...được áp dụng quy định tại Nghị quyết này theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP” (khoản 3 Điều 1 dự thảo Quy định); “Nghị quyết này không áp dụng đối với...” (khoản 4 Điều 1 dự thảo Quy định) là chưa chính xác. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo biên tập lại cho chính xác, phù hợp.   
	Thống nhất tiếp thu, cụ thể:
Tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết: 2. Đối với các khoản tài trợ, viện trợ được thực hiện trên địa bàn tỉnh và thuộc ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức hỗ trợ, mức chi thì áp dụng theo nội dung, mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này và nội dung, mức hỗ trợ, mức chi quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC.
Tại các khoản 1,2,3,4 Điều 1 quy định kèm theo Nghị quyết: Bổ sung cụm từ “theo nghị quyết này” thành “Quy định này”.

	2. Đối với dự theo Nghị quyết
	

	2.1. Một trong các căn cứ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến sử dụng để làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành Nghị quyết là: “Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025”. Tuy nhiên, việc dự kiến sử dụng Quyết định số 263/QĐ-TTg là căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, loại bỏ(
).
	Thống nhất tiếp thu: loại bỏ căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg 

	2.2. Khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết dự kiến: “Các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và các quy định của pháp luật có liên quan”. Sở Tư pháp nhận thấy, quy định về việc thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan là chưa rõ ràng, minh bạch. Cụ thể, các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm phê duyệt, phân bổ kinh phí hay thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm triển khai thực hiện? Vì vậy, để đảm bảo tính cụ thể, minh bạch của quy định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể việc áp dụng pháp luật đối với các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
	Thống nhất tiếp thu và điều chỉnh lại thành “3. Các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và các quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm phê duyệt”.



	2.3. Khoản 3 Điều 4 dự thảo quy định(
): “Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế thì được thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế”. Sở Tư pháp nhận thấy, các văn bản quy phạm pháp luật được viện nằm trong dự thảo Quy định dự kiến ban hành kèm theo mà không nằm trong dự thảo Nghị quyết. Vì vậy, để đảm bảo chính xác, phù hợp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, biên tập lại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị quyết. Có thể xem xét, biên tập lại theo hướng sau(
): “Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế”.
	Thống nhất tiếp thu và điều chỉnh lại thành: “3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế».



	2.4. Khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định: “Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành”. Theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(
), văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành. Dự thảo Nghị quyết đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định nêu trên và quy định tại khoản 1 Điều 38, Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản cho phù hợp, đúng quy định. 
	Thống nhất tiếp thu và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định: “Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành”.

	3. Đối với dự thảo quy định kèm theo Nghị quyết
	

	3.1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, chỉnh lý phạm vi điều chỉnh được dự kiến tại Điều 1 với lý do đã được nêu tại mục 2 của Báo cáo này.
	Thống nhất tiếp thu

	3.2. Khoản 3, khoản 19 Điều 3 dự thảo dự kiến mức hỗ trợ không quá 70% kinh phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án, mô hình được phê duyệt đối với các huyện miền núi; tối đa 50% kinh phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án, mô hình được phê duyệt đối với các huyện còn lại. Sở Tư pháp nhận thấy, với quy định trên, dự án, kế hoạch, phương án, mô hình thuộc Chương trình nông thôn mới được phê duyệt, thực hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum không được hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc cơ quan chủ trì soạn thảo xác định “huyện miền núi” và “huyện còn lại” là chưa phù với tình hình thực tế của địa phương, chưa đảm bảo tính minh bạch của văn bản. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ, thuyết minh cụ thể các cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc phân định đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh là “huyện miền núi” và “huyện còn lại” dự kiến tại 3, khoản 19 Điều 3 dự thảo(
).
	Hiện nay, căn cứ theo các Quyết định của Ủy ban dân tộc: Các Quyết định số: 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993, 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997, 68/UBDT ngày09/8/1997,363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005: Tỉnh Kon Tum có 10 huyện (01 thành phố, 9 huyện) với 102 xã, phường, thị trấn (10 phường, 92 xã), trong đó: có 08 hyện là vùng cao; 05 xã là miền núi, 83 xã là vùng cao đã được Ủy ban Dân tộc công nhận theo các quyết định từ năm 1993 đến năm 2005. Còn 02 huyện và 14 xã chưa được công nhận là miền núi, vùng cao do chia tách huyện, xã từ sau năm 2005 đến nay (uyện Tru Mơ Rông và huyện Ia Hdrai); Từ năm 2006 đến nay Ủy ban Dân tộc chưa có Văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện nên tỉnh chưa tổ chức rà soát, đề xuất công nhận huyện, xã miền núi, vùng cao.

 Từ đó, để tránh tình trạng trong thời gian tới trung ương có quyết định điều chỉnh lại phải điều chỉnh lại Nghị quyết. Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất vẫn giữa nguyên quy định đúng theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Thông tư 55/2023/TT-BTC cho dễ áp dụng thực hiện theo quy định “mức hỗ trợ không quá 70% kinh phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án, mô hình được phê duyệt đối với các huyện miền núi; tối đa 50% kinh phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án, mô hình được phê duyệt đối với các huyện còn lại”.

	3.3. Để đảm bảo thống nhất với phạm vi điều chỉnh, thống nhất với các nội dung khác của dự thảo Quy định, đề nghị xem xét, biên tập lại khoản 10 Điều 3 như sau: “Chi hỗ trợ xây dựng và triển các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh... ”. Tương tự, đề nghị biên tập lại khoản 13 Điều 3 theo hướng trên
	Thống nhất tiếp thu

	3.4.Các mức hỗ trợ được dự kiến tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết không cao hơn mức hỗ trợ được quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC. Tuy nhiên, mức hỗ trợ dự kiến thực hiện tại địa phương, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Thông tư số 55/2023/TT-BTC, các văn bản pháp luật có liên quan, đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (Sở Tư pháp không thẩm định đối với mức hỗ trợ được dự kiến).
	Thống nhất tiếp thu.

	4. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản
Cơ quan thẩm định nhận thấy, dự thảo Nghị quyết có một số nội dung chưa được trình bày đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(
); Mẫu số 19 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ các quy định nêu trên để soạn thảo, trình bày theo đúng quy định, cụ thể:

4.1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để thực hiện đúng việc đánh số thứ tự của dự thảo(
).
4.2. Về kỹ thuật viện dẫn văn bản, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) để trình bày đúng(
).
4.3. Thứ tự các điểm trong khoản (khoản 4 Điều 1 dự thảo Quy định), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng chữ cái tiếng Việt (a, b, c) mà không sử dụng ký hiệu khác (-). Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý việc đánh thứ tự các Điều trong dự thảo Nghị quyết (dự thảo Nghị quyết không có Điều 3 nhưng có Điều 4) và chú ý sửa lỗi đánh máy. 
	Thống nhất tiếp thu.


​​​​​

(�) Trường hợp cần thiết phải sử dụng Quyết định số 263/QĐ-TTg để làm cơ sở ban hành Nghị quyết, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo biên tập lại là: “Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025”.  


(�) Lưu ý, dự thảo Nghị quyết không có Điều 3


(�) Lưu ý, nội dung được Sở Tư pháp biên tập lại chỉ mang tính chất tham khảo


(�) Đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


(�) Cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao có liên quan để xác định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định cho phù hợp.


(�) Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.


(�) Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh số thứ tự của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo thuận lợi cho việc theo dõi, tham gia ý kiến đối với dự thảo…Dự thảo 3 là dự thảo được gửi đến cơ quan thẩm định sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


(�) Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản đó.
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